Họ và tên..........................................................      ĐỀ ÔN MÔN TOÁN SỐ  12
Lớp..........................                            
Thứ......................... ngày................tháng..............năm.....................
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:  
Câu 1. Các số 48617; 47861; 48716; 47816 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 
A. 48617; 48716; 47861; 47816                             B. 48716; 48617; 47861; 47816
C. 47816; 47861; 48617; 48716                             D. 48617; 48716; 47816; 47861
Câu 2. Số liền sau của số 68457 là: 
	A. 68467
	B. 68447
	C. 68456
	D. 68458


Câu 3. Số gồm 5 chục nghìn, 5 nghìn, 9 chục và 8 đơn vị được viết là:
A. 50 098	B. 50 998                       C. 55 098                       D. 50 908
Câu 4. Chủ nhật  là ngày 10 tháng 3. Vậy 15 tháng 3 là thứ mấy ?
A. Thứ  hai 	B. Thứ tư	C. Thứ  sáu	D. Chủ nhật
VIẾT SỐ THÍCH HỢP VIẾT VÀO CHỖ CHẤM :2
1

Câu 5. a. 3km 6m = ………….m	b.     của 216m = ……….m
Câu 6:  a.  5 tuần = ...... ngày				2 năm =......... tháng
b. Bây giờ là 10 giờ 25 phút. Các bạn đã ăn cơm được 15 phút. Vậy các bạn bắt đầu ăn cơm lúc ........................
II. TỰ LUẬN :
Câu 7. Đặt tính rồi tính:
  a.28 574 + 46 391            b.83 752 – 6 419            c.15 208 x 3            d.93 676 : 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 8: a. Làm tròn số 45 128 đến hàng trăm được số:............................
	b. Làm tròn số 35 128 đến hàng nghìn dược số:..........................
Câu 9 : Một cửa hàng xăng dầu có 42 758 lít xăng. Cửa hàng nhập thêm về 7 189 lít xăng. Hỏi sau khi bán đi 23 456 lít xăng thì cửa hàng còn lại bao nhiêu lít xăng? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 10: a. Hiện nay My được 9 năm 7 tháng. Hỏi sau bao nhiêu lâu nữa My tròn 10 tuổi? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b. Tìm một số biết rằng lấy số đó chia cho số chẵn lớn nhất có một chữ số thì được số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau,
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